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Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Số 11 Tôn Đức Thắng, Huế) xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 98/2021/TLPT-HS ngày 09 tháng 8 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Văn Tr; do có kháng của bị cáo Nguyễn Văn Tr đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS- ST ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Văn Tr, sinh ngày 24/01/1962 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: số 04/235 đường B, phường Phi, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hóa: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con của ông Nguyễn Văn L và bà Cao Thị Ng (đều đã chết); có vợ là Nguyễn Thị Th và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tr: Ông Hoàng Ngọc Th - Luật sư của Công ty Luật Hoàng Ngọc Thanh và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa chỉ: B phường X, thành phố H; có mặt.

- Bị hại: Anh Phan Duy H (đã chết)

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Phan Duy T và bà Nguyễn Thị H, là cha mẹ của anh H. Địa chỉ: Thôn Ph, xã Ph, huyện Ph, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bị cáo Nguyễn Văn Tr là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch C(sau đây gọi tắt là Công ty C), có trụ sở tại địa chỉ 4/235 Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh vào ngày 12 tháng 9 năm 2016.

Ngày 23/11/2016, Nguyễn Văn Tr có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để xin đầu tư Dự án Điểm du lịch thác Chín Chàng, khe Đầy tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến ngày 14 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý và có Quyết định chủ trương đầu tư là giao cho Công ty C thực hiện Dự án.

Theo nội dung quyết định trên thì mục tiêu của dự án này là cung cấp dịch vụ tắm suối, du lịch sinh thái, nhà hàng ăn uống, nghỉ dưỡng và tiến độ thực hiện dự án là phải hoàn thành đưa vào hoạt động Quý II năm 2017. Quá trình thực hiện dự án, Công ty không đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu đề ra nên ngày 10/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản cho giãn tiến độ thực hiện dự án nhưng đến Quý II năm 2018 là phải hoàn thành để đưa vào hoạt động.

Đến ngày 10/5/2020, dự án này vẫn chưa hoàn thành một số hạng mục về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực làm việc, các thủ tục hành chính do Nhà nước và địa phương quy định, tuy nhiên Nguyễn Văn Tr vẫn đưa vào để kinh doanh du lịch.
Vào khoảng 9 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2020, anh Phan Duy H, sinh năm 1995 cùng nhóm bạn (gồm 14 người), đến tại Dự án điểm Du lịch thác Chín Chàng, khe Đầy để vui chơi, ăn uống và tắm suối. Khi vào cổng, anh H và nhóm bạn đã gửi 10 xe mô tô. Sau đó thuê chòi nghỉ, lò nướng và mua bia, nước ngọt tại đây. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, anh H cùng nhóm bạn xuống tắm tại bãi tắm suối nói trên. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, nhóm bạn không thấy anh H đâu nên đã báo cho anh Lệ và nhân viên Công ty C biết để đi tìm kiếm nhưng không tìm được. Sau đó thì báo cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đến tìm kiếm. Đến 19 giờ cùng ngày thì lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh đã vớt được thi thể của anh H ở dưới lòng suối của bãi tắm nói trên.

Vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ gồm: 01 áo sơ mi tay dài, màu đen; 01 quần tây, ống dài, màu xám, có thắt lưng màu đen; 01 đôi dép da, màu nâu và 01 cuốn vé gửi xe máy đã bị xé một phần, có dòng chữ “KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI THÁC CHÍN CHÀNG”, số thu tự từ 00601 đến 00749.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 100-20/TT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết luận nguyên nhân chết của anh Phan Duy H như sau:

1. Chẩn đoán pháp y: Các dấu chứng trên cơ thể chứng tỏ nạn nhân chết ngạt trong môi trường nước.

Ngoài ra không phát hiện tổn thương do chấn thương có thể gây tử vong.
2. Nguyên nhân chết: Chết ngạt trong môi trường nước; loại trừ mọi nguyên nhân khác.

Thời gian chết: Nạn nhân H chết trên 6 giờ so với thời gian khám nghiệm (Khám nghiệm lúc 20 giờ 30 phút ngày 10/5/2020).

- Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại là ông Phan Duy T và bà Nguyễn Thị H yêu cầu bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số tiền tổng cộng là 220.500.000 đồng, về phía bị cáo Nguyễn Văn Tr đã bồi thường được số tiền là 6.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 01 tháng 7 năm 2021, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Tr phạm tội: “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính”.

Áp dụng khoản 1 Điều 129; các điểm b, S khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tr 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 02 năm 06 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Tr cho Ủy ban nhân dân phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 586, 591, 593 của Bộ luật Dân sự; khoản 3 Điều 2 Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ. Tuyên xử:

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đại diện hợp pháp của bị hại là ông Phan Duy T và bà Nguyễn Thị H đối với số tiền còn lại là 80.260.000 đồng, ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
3. Về án phí: Áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1, khoản 3 Điều 22, Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 4.013.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Ngoài ra Bản án sơ thẩm còn tuyên quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 13/7/2021 và ngày 15/7/2021, bị cáo Nguyễn Văn Tr có đơn kháng cáo và đơn kháng cáo bổ sung, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Tr giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Tr, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Tr làm trong hạn luật định là hợp lệ nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về tội danh và hình phạt:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Tr khai báo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, thừa nhận:

Bị cáo Nguyễn Văn Tr là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch C, là đơn vị thực hiện Dự án Điểm du lịch thác Chín Chàng, khe Đầy tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số: 3325/QĐ UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở đề nghị của Công ty C. Mục tiêu của dự án này là cung cấp dịch vụ tắm suối, du lịch sinh thái, nhà hàng ăn uống, nghỉ dưỡng và tiến độ thực hiện dự án là phải hoàn thành đưa vào hoạt động Quý II năm 2017, cho đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thành mặc dù ngày 10/8/2017, UBND tỉnh có Văn bản số: 5758/UBND-XTĐT ngày 10/8/2017 cho giãn tiến độ thực hiện dự án đến Quý II năm 2018 là phải hoàn thành để đưa vào hoạt động. Ngày 01/05/2020 Nguyễn Văn Tr đã đưa vào để kinh doanh du lịch. Ngày 10 tháng 5 năm 2020, anh Phan Duy H cùng nhóm bạn (gồm 14 người), đến tại Dự án điểm Du lịch thác Chín Chàng, khe Đầy để vui chơi, ăn uống và tắm suối. Đến 19 giờ cùng ngày thì lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh đã vớt được thi thể của anh H ở dưới lòng suối của bãi tắm nói trên.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo cho rằng hành vi của bị cáo không phạm tội, thấy rằng:

Thác Chín Chàng, khe Đầy này có một bãi tắm nước suối chảy tự nhiên, đây là một ưu thế về du lịch. Trên cơ sở ưu thế này bị cáo đã xây dựng dự án tạo khu du lịch để kinh doanh du lịch. Thực tế bị cáo đưa vào kinh doanh du lịch từ ngày 01/05/2020: Làm đường vào khu du lịch; làm bãi giữ xe và giữ xe; mở dịch vụ ăn uống; cho thuê áo tắm, phao tắm... thu hút rất đông khách du lịch (khoảng 100 khách mỗi ngày) đến đây. Mặc dù Công ty C không quản lý mặt nước của thác Chín Chàng và khe Đầy nhưng đây là một tài nguyên du lịch mà công ty đang khai thác và được xác định là hoạt động du lịch (làm bãi giữ xe và giữ xe; mở dịch vụ ăn uống; cho thuê áo tắm, phao tắm...)
Công ty C đưa địa điểm thác Chín Chàng, khe Đầy vào hoạt động kinh doanh du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép để kinh doanh là vi phạm khoản 5 Điều 9 Luật du lịch.

Thác Chín Chàng, khe Đầy này có một bãi tắm nước suối chảy tự nhiên, xung quanh bãi tắm là đất, đá tạo thành bề mặt nước là hình đa giác nhiều cạnh, các cạnh có kích thước gồm 42 mét, 37 mét, 16 mét, 9 mét, 17 mét, 90 mét, 25 mét, nơi sâu nhất là 6 mét (vị trí anh Phan Duy H bị đuối nước). Với diện tích và độ sâu như vậy nhưng bãi tắm lại không được lắp đặt dây phao dọc, được căng dọc theo đường bơi có độ sâu từ 01 mét 40 trở lên dùng cho các đối tượng đã biết bơi; Dây phao ngang được căng ngang để chia khu vực có độ sâu từ 01 mét trở xuống cho người chưa biết bơi ngăn với khu vực có độ sâu hơn 01 mét; Không trang bị sào cứu hộ, phao cứu sinh (chỉ có phao cho thuê) và cũng không có các biện pháp phòng tránh rủi ro, cứu nạn, cứu hộ, các phương tiện dụng cụ sơ cứu y tế hoặc các phương tiện khác nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Hành vi nêu trên đã vi phạm Điều 5 và Điều 6, Quy chế về quản lý Bãi tắm biển, sông hồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ban hành kèm theo Quyết định số: 959/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016, của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và khoản 2 Điều 13 Luật du lịch.

Bị cáo Nguyễn Văn Tr dù biết rằng, khi đưa vào hoạt động kinh doanh tại bãi tắm suối thác Chín Chàng, khe Đầy thì khách du lịch đến tắm suối có thể gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng bị cáo tin rằng hậu quả sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, anh Phan Duy H, là khách du lịch, đã bị đuối nước và tử vong tại đây vào ngày 10 tháng 5 năm 2020.

Bị cáo Nguyễn Văn Tr là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch C, là người quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, nên là người phải chịu trách nhiệm khi quyết định cho công ty C hoạt động dịch vụ du lịch. Với hành vi nêu trên, Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy đã xét xử bị cáo về tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính” theo quy định tại khoản 1 Điều 129 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Về hình phạt: Tòa án cấp sơ thẩm đã vận dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với bị cáo; xử phạt Nguyễn Văn Tr 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm là có căn cứ và đúng pháp luật.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

Xét thấy, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tr đã gây thiệt hại đến tính mạng của người khác nên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Cấp sơ thẩm đã buộc bị cáo phải bồi thường các khoản gồm: Chi phí mai táng phí phải bồi thường là 70.500.000 đồng (tiền mua quan tài 30.000.000 đồng; tiền quần áo tang lễ: 2.000.000 đồng; tiền thuê người đưa đám 13.500.000 đồng; tiền xe đưa đám 10.000.000 đồng; chi phí mua đất mộ và mai táng phí 15.000.000 đồng) và bồi thường khoản tiền bù đắp về tổn thất tinh thần là 35.760.000 đồng (24 tháng lương cơ bản: 24 tháng x 1.490.000 đồng/tháng) là phù hợp, theo quy định tại Điều 584, 585 và khoản 2 Điều 591 Bộ luật Dân sự. Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn Tr phải bồi thường thiệt hại tổng cộng của hai khoản với số tiền là: 106.260.000 đồng nhưng bị cáo Nguyễn Văn Tr đã tự nguyện bồi thường 26.000.000 đồng, nên số tiền còn lại buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải tiếp tục bồi thường là 80.260.000 đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu trách nhiệm tiếp tục bồi thường thiệt hại cho ông Phan Duy T và bà Nguyễn Thị H 80.260.000 đồng, là có căn cứ, đúng pháp luật.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Tr, giữ nguyên Bản án sơ thẩm đã tuyên.
[6] Án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí theo luật định.

[7] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Tr, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2021/HS-ST ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy.

Căn cứ khoản 1 Điều 129; Các điểm b, S khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Tr phạm tội: “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tr 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Tr cho Ủy ban nhân dân phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 584, 585, 586, 591, 593 của Bộ luật Dân sự. Tuyên xử:

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đại diện hợp pháp của bị hại là ông Phan Duy T và bà Nguyễn Thị H đối với số tiền còn lại là 80.260.000 đồng, ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.
Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Về án phí sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 4.013.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

4. Về án phí phúc thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, được bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án dân sự năm 2014, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật thi hành án dân sự và Điều 7a, 7b Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2014; thời hiệu thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
5. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.
